


Bộ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ Dư LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐÔI, BỐ SUNG 
TRONG LĨNH Vực VĂN HÓA THỦỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CUA B ộ  VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ Dư LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ é 2^/QĐ-BVHTTDL 

ngày 25 thảng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thế thao và Du lịch)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ Tực HÀNH CHÍNH
7  9

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch

STT Số hồ sơ 
1 TTHC

Tên thủ tuc *
hành chính

Tên VBQPPL quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh
vực

Cơ quan
thưc
hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1
B-BVH-
278903-

TT

Cấp giấy phép 
kinh doanh Vũ 

trường

Nghị định số 
1 l/2019/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định 
có quy định thủ tục 

hành chính liên quan 
đến yêu cầu nộp bản 
sao giấy tờ có công 
chứng, chứng thực 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 
15/3/2019

Văn
hóa

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch, 
Sở Văn 
hóa và 

Thể thao

2
B-BVH-
278900-

TT

Cấp giấy phép 
kinh doanh 

karaoke

Văn
hóa

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch, 
Sở Văn 
hóa và 

Thể thao

3
B-BVH-
278915-

TT

Cấp Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 

của doanh 
nghiệp quảng 

cáo nước ngoài 
tại Việt Nam

Nghị định số 
11/2019/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định 
có quy định thủ tục 

hành chính liên quan 
đến yêu cầu nộp bản 
sao giấy tờ có công 
chứng, chứng thực

Quảng
cáo

ủ y  ban 
nhân dân 
cấp tỉnh



4
B-BVH-
278919-

TT

Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại điện 

của doanh 
nghiệp quảng 

cáo nước ngoài 
tại Việt Nam

thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 

15/3/2019
Quảng

cáo

ủ y  ban 
nhân dân 
cấp tỉnh

5
B-BVH-
278921-

TT

Cấp lại Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của doanh 
nghiệp quảng 

cáo nước ngoài 
tại Việt Nam

Quảng
cáo

ủ y  ban 
nhân dân 
cấp tỉnh

Thủi
*

ục hành chính câp huyện

1 B-BVH-
278924-

TT

Cấp giấy phép 
kinh doanh 

karaoke
(do cơ quan cấp 
giấy phép kinh 

doanh cấp huyện 
cấp)

Nghị định số 
11/2019/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định 
có quy định thủ tục 

hành chính liên quan 
đến yêu cầu nộp bản 
sao giấy tờ có công 
chứng, chứng thực 

thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 

15/3/2019

Vãn
hóa

Cơ quan 
cấp Giấy 
phép kinh 
doanh cấp 

huyện
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PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
B ộ  VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I. Lĩnh vực văn hóa
1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

* Trình tự thực hiện:

- Khách sạn, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép kinh doanh vũ trường tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, kiểm tra điều kiện thực tế 
và cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng vãn bản, 
nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đên Sở Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch.

* Thành phân, sô lượng hô sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mầu 4 ban hành theo 
Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012);

(2) Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp: Nộp bản sao cỏ chứng thực 
hoặc bản sao và xuât trình bản chỉnh đê đôi chiêu (trường hợp nộp hô sơ trực 
tiếp); nộp bản sao cỏ chủng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện). *

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Phí, lệ phí:

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực 
thuộc tỉnh: Mức thu phí thâm định câp giây phép là 15.000.OOOđông/giây;

- Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép là 
10.OOO.OỎOđồng/giấy.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Mầu 4 ban hành kèm 
theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh 
viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - vãn hóa, cơ quan hành chính 
Nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ.

(2) Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ bảo đảm chất 
lượng âm thanh.

Khi hoạt động kinh doanh vũ trường, chủ kinh doanh phải tuân theo các 
quy định sau đây:

(1) Có nội dung hoạt động được niêm yết công khai ở vũ trường để mọi 
người dễ nhận biết và thực hiện; nội quy phải ghi rõ về thời gian hoạt động, độ 
tuối và trang phục của người khiêu vũ, những quy định cấm đối với người ở 
trong vũ trường;

(2) Chỉ sử dụng những bài hát, tác phẩm âm nhạc được phép lưu hành để 
khiêu vũ;

(3) Khi phát hiện người say rượu, bia, người sử dụng các chất ma túy và 
các chất kích thích bị cấm sử dụng phải yêu cẩu người đó ra khỏi vũ trường;

(4) Không cho người dưới 18 tuổi làm việc hoặc vào khiêu vũ tại vũ trường;

(5) Nếu sử dụng nhân viên phục vụ phải có hợp đồng lao động và được 
quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;

(6) Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp 
Vũ trường trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc 
hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chỉnh:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính 
phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ vàn hoá công 
cộng. Có hiệu lực ,từ ngày 01/01/2010.

*■ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy 
chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm 
theo Nghị định sổ 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 nãm 2009 của Chính phủ. 
Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bố sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 
các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.
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- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 
55/1999/QĐ-B VHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012.

- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng ỉ 1 năm 2016 của Bộ Tài 
chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017.

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 09 tháng 10 năm 2018.

- Nghị định số ỉ ỉ/20ỉ 9/NĐ-CP sửa đổi, bo sung một so điểu của các Nghị 
định có quy định thủ tục hành chính liên quan đên yêu câu nộp bản sao giây tờ 
có công chứng, chứng thực thuộc phạm vỉ chức năng quản lỷ của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch cổ hiệu lực thi hành kê từ ngày ỉ 5/03/20ỉ 9. *

* Phần ỉn nghiêng là nội dung được sửa đổi, bố sung. _
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TÊN TỐ CHỨC
ĐÈ NGHỊ CÁP PHÉP

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày...... thảng.........năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIÁY PHÉP KINH DOANH v ũ  TRƯỜNG

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du Ịịch....................

1. Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
(viết bang chữ in hoa) ..........................................................................................
- Địa c h ỉ:................................................................................................................
- Điện thoại:...........................................................................................................
- Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh số...........ngày cấp........... nơi

câp............................................................................................(đồi với doanh nghiệp)
- Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đoi với nhà văn hóa, trung tâm

văn hóa là đơn vị sự nghiệp).......................................................................................
2. Người đại diện theo pháp luật
- Họ và tên (viêt bằng chữ ỉn hoa):..................................................................
- Năm sinh :..........................................................................................................
- Chức danh:........................................................................................................
- Giấy CMND: s ố ............ngày c ấ p ......... / ......./.......... nơi c ấ p .....................
3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép
- Địa chỉ kinh doanh:..........................................................................................
- Số lượng phòng khiêu v ũ :...............................................................................
- Diện tích cụ thê của từng phòng khiêu v ũ : ...................................................
4. Cam kết
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các 

vãn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin 

giấy phép kinh doanh./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA Tỏ CHỨC 
ĐÊ NGHỊ CẬP GIẲY PHÉP
(Ký, đỏng dấu, ghi rõ họ tên)
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2.Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch cấp)

* Trình tự thực hiện:

-T ổ  chức, cá nhân gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tới 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Văn hóa, Thê thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giây phép kinh doanh; trường 
hợp không cấp giây phép phải lời băng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.

* Thành phần, sổ lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mau 3 ban hành kèm 
theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012);

(2) Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghỉệp/Gỉây chứng nhận đãng ký hộ 
kinh doanh: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuât trình bản chỉnh 
để đoi chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao cổ chứng thực 
(trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện) *

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Phí, lệ phí:

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực 
thuộc tỉnh:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đê 
nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng.

- Tại các khu vực khác:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy.
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Đối với trường họrp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề 
nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tò khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mầu 3 Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư sô 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kế công 
trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nô.

(2) Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để 
đôi phó với hoạt động kiêm tra của cơ quan Nhà nước có thâm quyền.

Khi hoạt động kinh doanh karaoke, chủ cơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo 
các quy định sau đây:

(1) Chỉ được sử dụng bài hát đã được phép phô biên; băng, đĩa đã dán nhãn 
kiếm soát theo quy định;

(2) Mỗi phòng karaoke chỉ được sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi 
trở lên; nếu nhân viên phục vụ là người làm thuê thì phải có hợp đồng lao động 
và được quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;

(3) Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp 
phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên 
hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

* Càn cứ pháp lỷ của thủ tục hành chỉnh *:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ 
ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có 
hiệu lực từ ngày 01/01 /2010.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy 
chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm 
theo Nghị định sổ 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. 
Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 
các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sô 
04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 
55/1999/QĐ-BVHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012.
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- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017.

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 09 tháng 10 nãm 2018.*

- Nghị định số ỉ ỉ/2019/NĐ-CP sửa đôi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ 
cỏ công chửng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch có hiệu lực thi hành ké từ ngày ỉ 5/03/2019. *

Phần in nghiêng là nội dung được sửa đối, bo sung
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TÊN TÒ CHỨC
ĐÈ NGHỊ CẤP PHÉP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHỈA v iệ t  n a m  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày...... thảng.........năm

ĐƠN ĐẺ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch .................
(hoặc cơ quan cấp huyện được phân câp )

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
(viết băng chữ ỉn h o a ) ...................................................................................... .
- Địa c h ỉ:.............................................................................................................
- Điện thoại:........................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.................. ngày cấp..................

nơi cấp..........................................................................................................................
2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép
- Địa chỉ kinh doanh:.........................................................................................
- Tên nhà hàng karaoke (nếu có ):................................................................... .
- Số lượng phòng karaoke:...............................................................................
- Diện tích cụ thể từng phòng:..........................................................................
3. Cam kết
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các 

văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin 

giấy phép kinh doanh./.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA Tố CHỨC/ 

' CÁ NHÂN ĐÈ NGHỊ CAP GIẤY PHÉP
Kỷ, đỏng dấu, ghi rõ họ tên (đoi với tổ chức)

Ký, ghi rõ họ tên (đôi với cá nhân)



3. Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đạỉ diện của doanh 
nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

* Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp quảng cảo nước ngoài nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện 0 ỉ  bộ hồ sơ để nghị cảp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đên Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Vàn phòng đại diện. *

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hô sơ hợp lệ, Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, câp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản 
sao giấy phép đó đến Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ, trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ.

* Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp đến ủy  ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Vãn phòng đại diện do người đại 
diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

(2) Bản sao giấy đàng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương 
đương của doanh nghiệp nước ngoài được cơ quan có thâm quyền nơi doanh 
nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận;

(3) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc các tài liệu khác có giá trị tương 
đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp quảng cáo 
nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

(4) Các giấy tờ quy định tại Điểm 2 và Điểm 3 nêu trên phải dịch ra tiêng 
Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước 
ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của 
pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

* Thời hạn giải quyết:

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài, 
người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thù tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ưy ban nhân dân câp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: ủ y  ban nhân dân câp tỉnh.
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* Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: Giây phép.

* Phí, lệ phí: 3.000.000 đồng/Giấy phép.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp quảng cáo nước ngoài (Mầu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 
10/2013/TT-BVHTTDL ngay 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Vãn 
hóa, Thể thao và Du lịch).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 41 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012. Có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2013.

- Điều 20 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật quảng cáo. Có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. 
Có hiệu lực từ ngày 01/02/2014.

- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng 
đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017.

- Nghị định số ỉ Ị/20ỉ 9/NĐ-CP sửa đôi, bo sung một so điều của các Nghị 
định có quy định thủ tục hành chỉnh liên quan đên yêu câu nộp bản sao giây tờ 
cỏ công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và'Du lịch cỏ hiệu lực thỉ hành kể từ ngày ỉ 5/03/2019. *

* Phân in nghiêng là nội dung được sửa đôi, bô su n g ^ t
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Địa điêm, ngày... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LÁP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố.................

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên 
Giấy phép thành Iập/đăng ký kinh doanh):.................................................................

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài viết tắt (nếu có):.............................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh 
doanh):.............. . ............................................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.............................

Do:.............................................cấp ngày.....tháng......năm....tại

Lĩnh vực hoạt động chính:...........................................................

Vốn điều lệ:...................................................................................

Số tài khoản:........................................ tại Ngân hàng:................

Điện thoại:..............................................F ax :........................... .

Emaiĩ:..................................................... Website: (nếu có).........

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:............... .......................................................................

Chức vụ:.............................................. ..........................................

Quốc tịch:.......................................................................................

Tóm tắt quá trình hoạt động của doanh nghiệp:........................

Đe nghị cạp Giấy phép thành lập Vãn phòng đại diện tại Việt Nam với 
nội dung cụ the như sau:

Tên Văn phòng đại d iện :.....................................................................................

Tên viết tắt: (nếu có)............................................................................................

Tên giao dịch bàng tiếng A nh:...........................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện:(ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phố)..........................................................................................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:(nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động)...

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:
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Giới tính:- Họ và tên:..........................................

- Quốc tịch:..........................................

- Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:

- Do:............................................. cấp ngày.....tháng......năm.... tại.................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội 
dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam có liên
quan.

Tài liệu gửi kèm bao gồm: Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 20 của 
Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài 
(Ký, đỏng dâu và ghi rõ họ tên)
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4. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp quảng cao nưóc ngoài tại Việt Nam

* Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép 
thành ỉập Văn phòng đại diện trong các trường hạp dưới đây nộp trực tiếp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi đặt Vãn phòng đại diện:

a) Thay đôi tên gọi;

b) Thay đổi phạm vỉ hoạt động;

c) Thay đổi người đứng đầu;

d) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm câp Giây phép sửa đôi, bô sung và gửi bản sao giây 
phép đó đến Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp đến ùy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước 
ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

(2) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: Nộp bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đổi chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực 
tiếp); nộp bản sao cỏ chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện). *

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

* Thời hạn giải quyết:

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài, 
người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: ủy  ban nhân dân cấp tỉnh.

* Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/Giấy phép.
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* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đom đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Vãn phòng đại diện 
của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài (Mau số 8 ban hành kèm theo Thông tư 
số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cử pháp ỉỷ của TTHC:

- Điều 41 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012. Có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2013.

- Điều 22 của Nghị định sổ 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. 
Có hiệu lực từ ngày 01/02/2014.

- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Vãn phòng 
đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017.

- Nghị định số ỉ 1/20 ỉ 9/NĐ-CP sửa đồi, bô sung một số điều của các Nghị 
định cỏ quy định thủ tục hành chính ỉỉên quan đên yêu cẩu nộp bản sao giây tờ 
có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản ỉỷ của Bộ Vãn 
hóa, Thể thao và Du lịch cỏ hiệu lực thi hành kê từ ngày ỉ 5/03/20ỉ 9. *

* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đôi, bô sung. CA
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Địa điêm, ngày... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐÈ NGHỊ SỬA ĐỎI, BỘ SUNG 
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGỎÀI

Kính gửi: Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố............................

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy 
phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..................................................................

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài viết tắt (nếu có):...........................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)

Giấy phép thành ỉập (đăng ký kinh doanh) sô:...............................................

D o ........................................ .................cấp ngày.....thảng......năm....... tại.......

Lĩnh vực hoạt động chính:.................................................................................

Vốn điều Ịệ.... ........... ...................... ............................................. ....................
Số tài khoản:........................................ tại Ngân hàng:....................................

Điện thoại:............................................. Fax:.....................................................
Emaiỉ:...................................................... Website: (nếu có)...............................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:.............................................................................................................

Chức vụ:.............. .................................................................................................

Quốc tịch:.............................................................................................................

Tên Văn phòng.đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập).................

Tên viết tát: (nếu có)..........................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.........................................................................
Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................

Giấy phép thành lập số:......................................................................................
D o ......................................................... cấp ngày.....tháng......năm....... tại.......

Số tài khoản ngoại tệ: tại Ngân hàng:
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số  tài khoản tiền Việt Nam :..........................tại Ngân hàng:

Điện thoại:..............................................Fax:........................ .

Email:......................................................Website: (nếu có)

Nội dung hoạt động của Vãn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo
Giấy phep).............................. ........ .7. .................................................................................

Người đứng đầu Vãn phòng đại diện:

Họ và tên:........................................................ Giới tính:....................................

Quốc tịch:..................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân d â n ......................................................

D o ......................................................... cấp ngày.....tháng......năm....... tại.......

Chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập với các nội dung cụ 
thể như sau:
Nội dung điều chỉnh:...........................................................................................

Lý do điều chỉnh:.................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn 
đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan 
và các quy định của Giấy phép thành lập Vãn phòng đại diện.

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài 
(Kỷt đỏng dấu và ghi rồ họ tên)
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5. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh 
nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

* Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đề nghị cấp lại Giấy phép thành ỉập 
Văn phòng đại diện trong các trường hợp dưới đây nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện:

a) Thay đổi tên gọi hoặc nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp quảng cáo 
nước ngoài sang nước khác;

b) Thay đổi hoạt động của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài;

c) Giấy phép bị mất, rách.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản 
sao giấy phép đó đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp hồ sơ chưa 
hợp lệ, trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận ho sơ, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ.

* Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp đến ủy  ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện.

* Thành phầnt số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Vãn phòng đại diện do người 
đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

(2) Bản gốc Giấy phép thành lập Vần phòng đại diện đã được cấp. *

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

* Thời hạn giải quyết:

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp quảng cáo nước 
ngoài, người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy  ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: ủy  ban nhân dân cấp tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/Giấy phép.
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* Tên mẫu đom, mẫu tờ khai:

- Đom đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Vãn phòng đại diện của doanh 
nghiệp quảng cáo nước ngoài (Mầu số 9 ban hành kèm theo Thông tư 
sô 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao vả Du lịch).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 41 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012. Có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2013.

- Điều 23 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 
của Chính phú quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một sô 
điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. 
Có hiệu lực từ ngày 01/02/2014.

- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng 
đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017.

- Nghị định sổ ì Ỉ/20Ỉ9/NĐ-CP sửa đổi, bố sung một số điểu của các Nghị 
định cỏ quy định thủ tục hành chỉnh liên quan đến yêu câu nộp bản sao giấy tờ 
có công chửng, chứng thực thuộc phạm vỉ chức năng quản lỷ của Bộ Vẫn 
hỏa, Thế thao và Du lịch cỏ hiệu lực thỉ hành kê từ ngày 15/03/20ỉ 9. *

* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đôi, bô sung.
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Địa điềm, ngày... tháng ...năm ...

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP LẠI GIÁY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG 
ĐẠI DIỆN CƯA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố............................

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy 
phép thành lập/đăng ký kinh doanh):................ ....... ........................................

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài viết tắt (nếu có ):.........................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.................................................

D o ......................................................... cấp ngày.....tháng......nãm....... tại.......

Lĩnh vực hoạt động chính:...............................................................................

Vốn điều lệ.........................................................................................................

Số tài khoản:.................................. . tại Ngân hàng:.....................................

Điện thoại:............................................. Fax:.....................................................

Emai.l:......................................................Website: (nếu có)..............................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:................................. ...........................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................

Quốc tịch:.............................................................................................................

Tên Văn phòng đại diện: (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)................

Tên viết tắt: (nếu có).........................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.........................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phố).....................................................................

Giấy phép thành lập số:.....................................................................................

D o ......................................................... cấp ngày.....tháng......nãm....... tại.......

Số tài khoản ngoại tệ: tại Ngân hàng:



số tài khoản tiền Việt Nam .......................tại Ngân hàng:

Điện thoại:  ....................................... Fax:.........................

Email:......................................................Website: (nếu cỏ).

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo 
Giấy phép )..................................................................................................

Người đứng đàu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:........................................................Giới tính:....................................

Quốc tịch:.................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:...............................................

D o ......................................................... cấp ngày.....tháng......năm....... tại.......

Chủng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập vửi lý do như sau:

Chủng tôi xỉn cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung 
đcrn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan 
và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm: Các giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều 23 của Nghị 
định s*ổ 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài 
(Kỷ, đóng dấu và ghi rỗ họ tên)
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B. Thủ tục hành chính cấp huyện

I. Lĩnh vực văn hóa

1. Cấp giấy phép kỉnh doanh karaoke (do cơ quan cấp gỉấy phép kinh doanh 
cấp huyện cấp)

* Trình tự thực hiện:

-Tổ chức, cá nhân gừi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tới 
cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của ưỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; 
trường hợp không cấp giấy phép phải lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan cấp giấy phép 
kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

* Thành phần, so lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mầu 3 Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 
2012);

(2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đãng kỷ hộ 
kinh doanh: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuàt trình bản chính 
để đổi chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao cỏ chứng thực 
(trường hợp nộp hổ sơ qua bưu điện)*

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh 
cấp huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

* Phí, lệ phí:

- Tại các thành phổ trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực 
thuộc tỉnh:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.
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Đối với trường hợp các cơ sở đâ được cấp phép kinh doanh karaoke đề 
nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng.

- Tại các khu vực khác:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề 
nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phẻp kinh doanh karaoke (Mầu 3 Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư so 05/20Ỉ2/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 nám 2012).

* Yêu cẩu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công 
trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.

(2) Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để 
đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khi hoạt động kinh doanh karaoke, chủ cơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo 
các quy định sau đây:

(1) Chỉ được sử dụng bài hát đã được phép phổ biến; băng, đĩa đã dán nhãn 
kiểm soát theo quy định;

(2) Môi phòng karaoke chỉ được sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi 
trở lên; nêu nhân viên phục vụ là người làm thuê thì phải có hợp đồng lao động 
và được quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;

(3) Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 ạiờ sáng, trừ trường hợp 
phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên 
hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chỉnh*:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ 
ban hành Quy chế hoạt động vàn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một sổ quy định tại Quy 
chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm 
theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 nãm 2009 của Chính phủ. 
Có hiệu lực từ ngày 01/01 /2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du lịch về sửa đôi, bô sung, thay thê hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 
các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.
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- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 cúa Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du ỉịch sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 
55/1999/QĐ-BVHTT. Có hiệu ỉực từ ngày 15/6/2012.

- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017.

- Nghị định số ỉ 42/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 09 tháng 10 năm 2018.*

- Nghị định sổ ỉ ỉ /20Ị 9/NĐ-CP sửa đôi, bổ sung một sổ điều của các Nghị 
định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu câu nộp bản sao giấy tờ 
cỏ công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thế thao và Du lịch cỏ hiệu ỉực thi hành kê từ ngày ỉ 5/03/20ỉ  9. *

* Phân in nghiêng là. nội dung được sửa đôi, bô sung.^L
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TÊN TỎ CHỨC 
ĐÈ NGHỊ CẨP PHÉP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày...... thảng......... nãm....

ĐƠN ĐÈ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Kính gửi: Sở Vãn hoá, Thể thao và Du lịch .................
(hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp )

1. Tên tồ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
(viết bang chữ ỉn h o a ) ..........................................................................................
- Địa c h ỉ:................................................................................................................
- Điện thoại:............................................................................................... ...........
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...................ngày cấp..................

nơi cấp.............................................................................................................................
2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép
- Địa chỉ kinh doanh:................... ........................................................................
- Tên nhà hàng karaoke (nếu có ):.......................................................................
- Số lượng phòng karaoke:..................................................................................
- Diện tích cụ thể từng phòng:.............................................................................
3. Cam kết
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các 

văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hô sơ xin 

giấy phép kinh doanh./.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA Tổ CHỨC/ 

CÁ NHÂN ĐÈ NGHỊ CAP GIẤY PHÉP
Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đoi với tổ chức) 

Kỷ, ghi rõ họ tên (đổi với cả nhân)
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